
ĐVT SL ĐG Thành tiền

DƯ ĐẦU KỲ 4,144,328,195    
7/1/2025 MTQ có số GD 939122.010725.071056 ủng hộ KTX 200,000
7/1/2025 Chị To Hien Trinh CMTX  T7 500,000
7/1/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 01/7/25 (249 phiếu) 498,000
7/1/2025 Chuối kg 220,000
7/2/2025 Gia Đình Chú Lộc ủng hộ KTX 3,000,000
7/2/2025 Chị Oanh ủng hộ KTX 500,000
7/3/2025 Chị Lê Thị Thu Vân Q10 ủng hộ KTX 5,000,000
7/3/2025 Anh Tăng Quân Nam  CMTX T7  Q10 3,000,000
7/3/2025 Chị Hậu - Chị Diệu Ngọc  Q10 ủng hộ KTX 200,000
7/3/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 03/7/25 (240 phiếu) 480,000
7/3/2025 Tiền điện T6/2025 tháng 1 588,200 588,200
7/3/2025 Chuối kg 220,000
7/3/2025 Cà rốt kg 10 10,000 100,000
7/3/2025 Cải ngọt kg 10 9,000 90,000
7/3/2025 Bắp cải kg 10 8,000 80,000
7/3/2025 Ngò kg 2 25,000 50,000
7/3/2025 Ớt kg 1 40,000 40,000
7/3/2025 Thịt đùi heo kg 20.2 105,000 2,121,000
7/4/2025 Chị Doit CMTX T7 1,000,000
7/4/2025 Anh Vinh Tran ủng hộ KTX 1,000,000
7/4/2025 MTQ có số GD 66114.151244 ủng hộ KTX 500,000
7/5/2025 Anh Nguyễn Tấn Phước ủng hộ KTX 1,000,000
7/5/2025 Chị Nguyễn Ngọc Thanh ủng hộ KTX 1,000,000
7/5/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/7/25 (242 phiếu) 484,000
7/5/2025 Chuối kg 220,000
7/5/2025 Nước rửa chén 800ml chai 1 26,000 26,000
7/5/2025 Bí đỏ kg 15 7,000 105,000
7/5/2025 Dưa leo kg 30 7,000 210,000
7/5/2025 Rau nêm kg 15,000
7/5/2025 Chả hấp kg 25 35,640 891,000
7/6/2025 Chị Thao Vi ủng hộ KTX 500,000
7/6/2025 Chị Trung Ngan ủng hộ KTX 3,000,000
7/6/2025 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T7 200,000
7/7/2025 Chả cá basa hấp kg 10 35,640 356,400
7/7/2025 Chả cá basa tươi kg 10 35,640 356,400
7/8/2025 MTQ có số 19998.091555 ủng hộ KTX 500,000
7/8/2025 Chị Dương Thị Thanh Nhàn   Q5 ủng hộ KTX 500,000
7/8/2025 Chị Bui Thi Thien Van va nhóm bạn ủng hộ KTX 10,000,000
7/8/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 08/7/25 (260 phiếu) 520,000
7/8/2025 Chuối kg 220,000
7/8/2025 Nước rửa chén 5 lít can 1 55,000 55,000
7/8/2025 Dưa leo kg 25 6,000 150,000
7/8/2025 Cải ngọt kg 20 7,000 140,000
7/8/2025 Rau nêm kg 10,000
7/9/2025 Thanh lý dầu cặn 450,000
7/9/2025 Chị QTRAM ủng hộ KTX 1,000,000

7/10/2025 Chị Kim Ngọc ủng hộ KTX 100,000
7/10/2025 Bạn Phan Thanh Nam (SVBK) ủng hộ KTX 200,000
7/10/2025 Bạn Kiều Trần  ủng hộ KTX 300,000
7/10/2025 Nhom sinh vien Van Lang  ủng hộ KTX 220,000
7/10/2025 Donation or charity Thuy Hinwood ủng hộ KTX 5,000,000
7/10/2025 Chị ADTB CMTX  T7 500,000
7/10/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 10/7/25 (259 phiếu) 518,000
7/10/2025 Chuối kg 220,000
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7/10/2025 Đu đủ xanh kg 10 7,000 70,000
7/10/2025 Tỏi kg 5 30,000 150,000
7/10/2025 Cải thìa kg 25 8,000 200,000
7/10/2025 Hành lá kg 1 20,000 20,000
7/10/2025 Thịt heo xay kg 8 105,000 840,000
7/11/2025 Chị KLHuong  CMTX T7 200,000
7/12/2025 MTQ có số 337218.120725.104309 ủng hộ KTX 200,000
7/12/2025 Chị Nguyen Thi Quynh Nga  ủng hộ KTX 500,000
7/12/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 12/7/25 (263 phiếu) 526,000
7/14/2025 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 4,000,000
7/14/2025 Sả xay kg 3 50,000
7/14/2025 Chuối kg 220,000
7/14/2025 Trứng gà trứng 80 230,000
7/14/2025 Cải ngọt kg 20 7,000 140,000
7/14/2025 Dưa leo kg 25 7,000 175,000
7/14/2025 Ớt kg 1 40,000 40,000
7/14/2025 Cá Basa CK kg 40 49,000 1,960,000
7/14/2025 Phí Internet quán cơm T6/25 tháng 1 359,000 359,000
7/14/2025 Phí ĐT bàn quán cơm T6/25 tháng 1 28,000 28,000
7/15/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 15/7/25 (272 phiếu) 544,000
7/15/2025 Chuối kg 220,000
7/15/2025 Cà chua kg 10 13,000 130,000
7/15/2025 Cải thìa kg 25 6,000 150,000
7/15/2025 Bí đỏ kg 20 7,000 140,000
7/15/2025 Hành lá kg 1 20,000 20,000
7/15/2025 Ớt kg 1 40,000 40,000
7/16/2025 Tiền nước T7 tháng 1 1,170,648 1,170,648
7/17/2025 Tiền bán phiếu cơm ngày 17/7/25 (255 phiếu) 510,000
7/17/2025 Cty mỹ phẩm Minh Phượng  (Q7) 2,000,000
7/17/2025 Bạn Thùy Trang ủng hộ KTX 200,000
7/17/2025 Chị Quỳnh Hương  (Q10) ủng hộ KTX 500,000
7/17/2025 Chị Nguyen Thi Truc Phuong ủng hộ KTX 200,000
7/17/2025 Thịt đùi heo kg 20 105,000 2,100,000
7/17/2025 Chuối kg 220,000
7/17/2025 Cải chua kg 10 14,000 140,000
7/17/2025 Đu đủ xanh kg 10 8,000 80,000
7/17/2025 Đậu que kg 25 8,000 200,000
7/18/2025 Chị Tám (Q10) ủng hộ KTX 50,000
7/18/2025 Anh Hiếu - Chị Trúc (Q12) CMTX T7 400,000
7/18/2025 Anh Phúc - Chị Sương (Q12) CMTX T7 200,000
7/18/2025 Anh Trung - Chị Thảo (Q12) CMTX T7 200,000
7/19/2025 Chị Hà Thanh Phương  (Q5) ủng hộ KTX 500,000
7/19/2025 Tiền bán phiếu bánh mì ngày 19/7/25 (358 phiếu) 716,000
7/19/2025 Bánh mì ổ 400 2,000 800,000
7/19/2025 Chuối kg 220,000
7/19/2025 Phí nhận 1 thùng thanh long lần 1 50,000 50,000
7/20/2025 Phí VS T7/25 tháng 1 240,000 272,000
7/21/2025 Cá nục kg 40 38,000 1,520,000
7/21/2025 Phí in sao kê Quý 2/25 VCB trang 15 3,300 49,500
7/22/2025 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 100,000
7/22/2025 Bạn Hồng Bỉnh Phong (Q5) ủng hộ KTX 200,000
7/22/2025 MTQ có số GD 15830.113104 ủng hộ KTX 200,000
7/22/2025 Tiền bán phiếu bánh mì ngày 22/7/25 (312 phiếu) 624,000
7/22/2025 Chuối kg 220,000
7/22/2025 Cà chua kg 5 13,000 65,000
7/22/2025 Bí đỏ kg 20 6,500 130,000
7/22/2025 Dưa leo kg 20 6,000 120,000
7/22/2025 Hành lá kg 1 15,000 15,000
7/23/2025 Chả cá basa hấp kg 5 35,640 178,200
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7/23/2025 Chả cá basa tươi kg 15 35,640 534,600
7/24/2025 Chị Pham Thanh Thuy ủng hộ KTX 200,000
7/24/2025 Tiền bán phiếu bánh mì ngày 24/7/25 (234 phiếu) 468,000
7/24/2025 Khăn giấy cây 2 90,000 180,000
7/24/2025 Hộp đựng cơm cây 1 35,000 35,000
7/24/2025 Cà tím kg 25 7,000 175,000
7/24/2025 Bí đỏ kg 20 7,000 140,000
7/24/2025 Thịt heo xay kg 11 105,000 1,155,000
7/25/2025 Chị Van ủng hộ KTX 500,000
7/25/2025 Lãi T7 ATM 3,759
7/26/2025 Chị Thanh  (Q6) ủng hộ KTX 5,000,000
7/26/2025 Tiền bán phiếu bánh mì ngày 26/7/25 (214 phiếu) 428,000
7/26/2025 Chuối kg 220,000
7/26/2025 Cải chua kg 10 13,000 130,000
7/26/2025 Ớt kg 1 40,000 40,000
7/26/2025 Bí đỏ kg 20 8,000 160,000
7/26/2025 Dưa leo kg 25 8,000 200,000
7/26/2025 Thịt đùi heo kg 20 105,000 2,100,000
7/27/2025 Anh(chị) Chung Ngoc Minh ủng hộ KTX 2,000,000
7/28/2025 Cá ngừ bông kg 51 41,000 2,091,000
7/29/2025 Anh Nguyen Anh Khoa ủng hộ KTX 468,000
7/29/2025 Chị Hoài Thương ủng hộ KTX 100,000
7/29/2025 Tiền bán phiếu bánh mì ngày 29/7/25 (264 phiếu) 528,000
7/29/2025 Chuối kg 220,000
7/29/2025 Hành lá kg 1 15,000 15,000
7/29/2025 Bắp cải kg 25 8,000 200,000
7/29/2025 Đu đủ xanh kg 20 7,500 150,000
7/29/2025 Cà chua kg 10 13,000 130,000
7/31/2025 Chị Trung Ngan ủng hộ KTX 1,000,000
7/31/2025 Chị Tran Thi Kieu ủng hộ KTX 300,000
7/31/2025 Tiền bán phiếu bánh mì ngày 31/7/25 (244 phiếu) 488,000
7/31/2025 Chuối kg 220,000
7/31/2025 Sả xay kg 2 15,000 30,000
7/31/2025 Mướp kg 20 10,000 200,000
7/31/2025 Tỏi kg 5 32,000 160,000
7/31/2025 Cải ngọt kg 25 8,000 200,000
7/31/2025 Gas 45kg bình 3 3,780,000
7/31/2025 Chi lương kế toán T7/25 Loannguyen tháng 1 4,000,000 4,000,000
7/31/2025 Chi lương tháng 7/25 Lê Tuấn Tú tháng 1 9,000,000 9,000,000
7/31/2025 Chi lương  Trịnh Thị Lịch công nhật 14 120,000 1,680,000

TỔNG CỘNG 65,923,759      46,361,948         

DƯ CUỐI KỲ 4,163,890,006    
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